SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP HỒ CHÍ MINH
             

                          TRƯỜNG THPT TÂN TÚC                             ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2016-2017

MÔN ĐỊA LÝ – KHỐI 10

Thời gian làm bài : 45 phút

Câu 1: (4 điểm)

a. Trình bày vai trò của ngành giao thông vận tải?

b. Vì sao nói “Việc bùng nổ của ngành đường ô tô gây ra những vấn đề nghiêm trọng về môi trường”?

Câu 2: (2 điểm)

Trình bày ưu điểm của ngành vận tải hàng không? Kể tên 3 sân bay quốc tế ở Việt Nam?

Câu 3: (1 điểm) Hãy tính cự li vận chuyển trung bình về hàng hóa của một số phương tiện vận tải nước ta năm 2003 theo bảng số liệu sau:
KHỐI LƯỢNG VẬN CHUYÊN VÀ KHỐI LƯỢNG LUÂN CHUYỂN CỦA CÁC PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI NƯỚC TA, NĂM 2003

	Phương tiện vận tải
	Khối lượng vận chuyển (nghìn tấn)
	Khối lượng luân chuyển (triệu tấn.km)

	Đường sắt
	8385
	2725,4

	Đường ô tô
	175856,2
	9402,8

	Đường sông
	55258,6
	5140,5

	Đường biển
	21811,6
	43512,6


(Nguồn: SGK Địa lí 10)
Câu 4: (3 điểm)
Cho bảng số liệu:
CÁC NƯỚC DẪN ĐẦU VỀ DU LỊCH TRÊN THẾ GIỚI, NĂM 2004.

	Nước
	Khách du lịch đến 

(triệu lượt người)
	Doanh thu 

(tỉ USD)

	Pháp
	75,1
	40,8

	Tây Ban Nha
	53,6
	45,2

	Hoa kì
	46,1
	74,5

	Trung Quốc
	41,8
	25,7


Vẽ biểu đồ cột thể hiện lượng khách du lịch và doanh thu du lịch của các nước trên và rút ra nhận xét.
                                                         - HẾT –
Họ và tên HS :……………………………………SBD:……………Lớp:………….

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP HỒ CHÍ MINH
             

                   TRƯỜNG THPT TÂN TÚC                                                         
ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2016-2017

MÔN ĐỊA LÝ – KHỐI 10

	Câu hỏi
	Đáp án
	Thang điểm

	Câu 1: 

(4 điểm)
	c. Trình bày vai trò của ngành giao thông vận tải?

-  Cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng ( giúp các quá trình sản xuất diễn ra liên tục và bình thường.

-  Phục vụ nhu cầu đi lại của nhândân( giúp hoạt động sinh hoạt được thuận tiện 

-  Là nhân  tố quan trọng trong phân bố dân cư và  phân bố sản xuất. 

- Thực hiện mối giao lưu kinh tế - xã hội giữa các vùng miền trong nước và giữa các nước với nhau.

- Tăng cường sức mạnh quốc phòng

d. Vì sao nói ”Việc bùng nổ của ngành đường ô tô gây ra những vấn đề nghiêm trọng về môi trường”?

- Sử dụng nhiều nguyên, nhiên liệu ( hao kiệt nguồn tài nguyên.

- Gây ô nhiễm không khí nghiêm trọng (do các loại khí thải và tiếng ồn).

- Dễ gây ách tắc giao thông nên nhu cầu về việc mở rộng đường và nơi để ô tô tăng ( diện tích đất nông nghiệp bị thu hẹp.
	0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ
0,5đ

0,5đ
0,5đ
0,5đ

	Câu 2:

(2 điểm)
	Trình bày ưu điểm của ngành vận tải hàng không? Kể tên 3 sân bay quốc tế ở Việt Nam?

* Ưu điểm

- Tốc độ vận chuyển nhanh nhất.

- Không phụ thuộc địa hình.

- Đảm bảo mối giao lưu quốc tế, phục vụ tốt cho mục đích quân sự.

* 3 sân bay quốc tế ở Việt Nam: Nội Bài, Đà Nẵng, Tân Sơn Nhất
	0,25đ

0,25đ
0,5đ
1,0đ

	Câu 3:

(1 điểm)
	Công thức: Cự li vận chuyển trung bình (km) = Khối lượng luân chuyển (tấn.km) / Khối lượng vận chuyển (tấn)

Phương tiện vận tải

Cự li vận chuyển trung bình (km)

Đường sắt

325,0

Đường ô tô

53,4

Đường sông

93,0

Đường biển

1994,9



	0,25đ

0,75đ

	Câu 4: 

(3 điểm)
	Vẽ biểu đồ đúng, đẹp được 2 điểm. Thiếu hoặc sai một chi tiết trừ 0,25 điềm.

- Nhận xét:

+ Nhìn chung lượng khách du lịch và doanh thu không đồng đều giữa các quốc gia.

+ Cụ thể:  

· Pháp: có  khách du lịch đến cao nhất 75,1 triệu lượt người nhưng doanh thu thấp hơn so với Hoa Kì đạt 40,8 tỉ USD.

· Tây Ban Nha:  khách du lịch đến 53,6 triệu lượt người, doanh thu 45,2 tỉ USD

· Hoa Kì:  khách du lịch đến 46,1 triệu lượt người,doanh thu 74,5 tỉ USD

· Thấp nhất là Trung Quốc với  khách du lịch đến 41,8 triệu lượt người, doanh thu 25,7 tỉ USD
	2,0đ

1,0đ




